BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN NHÀ NGHỈ 
PHỤC VỤ CHO HỘI THI “TIÉNG HÁT HSSV TOÀN QUỐC” NĂM 2008

Kèm theo thống báo số 393/TB-BGDĐT ngày 15/6/2009

	STT
	Tên cơ sở
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
	Họ tên chủ cơ sở và người điều hành
	Số điện thoại liên lạc

	1

2
	KS Hoàng Anh

 KS An Bình

KS Hương Sen

Nhà nghỉ Sơn Thuỷ 
	 209 đường Cầu Giấy – Dịch vọng

Tổ 58A Dịch Vọng

107 Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng

Số 6 ngõ 33 Phạm Tuấn Tài 

( có hệ thống nhà nghỉ  ) 
	Trần Đà

Bùi Đức Hòa

Nguyễn Văn Thắng
	043 833 5986

0983671949

043.7930901

043.7545872

043 .793 2089 

0936149286



	3
	
	
	
	

	4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


	KS Phương Đông

KS Hương Quỳnh
Nhà Nghỉ Hoàng Long

Nhà Nghỉ Thu Trang

KS Bình Dương

Nhà Nghỉ Minh Thu 2

Nhà Nghỉ Hà Thu

Nhà Nghỉ Chung Thoa

Nhà Nghỉ Thu Hà III

Nhà Nghỉ Cảm Xúc 1

Nhà Nghỉ Cảm Xúc 2

Karaoke Bar The Top X4

Nhà Nghỉ Nhật Huy

Nhà Nghỉ Ngõ Vắng

Nhà Nghỉ Huyền Trang


	Số 7A/20 Tổ 33 Mai Dịch

Số 94 - Đường Hồ Tùng Mậu 

Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội
12B – Đường K3 - Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội
14 Đường K3 Cầu Diễn – Hà Nội
Số 3 tổ 13 Thị Trấn Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội
Lô S10 - Tập Thể Tổng Cục Cảnh Sát – Thôn Phú Mỹ - Xã Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm –Hà Nội
112 Đường Hồ Tùng Mậu
14/20 Hồ Tùng Mậu Phường Mai Dịch – Q.Cầu Giấy – Hà Nội
B27 – X4 – Khu Tái Định Cư Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Lô G6 – X4 Khu Tái Định Cư Mai Dịch 

B16 Khu Tái Định Cư Mai Dịch
C30 X4 Khu Tái Định Cư – Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Số 8 Lô G – Khu Tái Định Cư – Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Số 1 Ngõ Viện Máy – Đ.Phạm Văn Đồng
16 Lô G Khu Tái Định Cư Mai Dịch
	Đỗ Thị Thơm
	043 764 7826

043 764 4926

043 763 1548

043 764 0685

043 837 3183

043 629 57794

043 837 1578

043 764 4667

043 763 4219

043 763 2185

046 287 3239

043 215 9166

043 768 8696

043 792 0300

046 660 7647

	19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


	Khách sạn A25

Khách sạn Hằng Nga

KS Phương Anh

KS Phố Vắng

KS Quỳnh Giao

KS – NK Học Việt CTQG HCM

Nhà Nghỉ Đức Anh

KS Hải Dung

Nhà Nghỉ Sao Mai 1 & 2

Nhà Nghỉ Thu Hương

Nhà nghỉ Hoàng Gia

Khách sạn Tây Đô

Khách sạn Phương Anh

Nhà Nghỉ 169

Khách Sạn Huy Sơn 1 

Nhà Nghỉ Tố Uyên 

Nhà Nghỉ Cảm Xúc 1
	103C – A25 Nghĩa Tân

Số 10 – A26 Nghĩa Tân

Số 6 A27 Nghĩa Tân

Tổ 50

371 Hoàng Quốc Việt

391 đường Hoàng Quốc Viêt – Nghĩa Tân

A32 Hoàng Quốc Việt

383 Hoàng Quốc Việt

Nhà A1+A2 Ngõ 180 & 184 Hoàng Quốc Việt

A8 – Hoàng Quốc Việt – HN

A26 Hoàng Quốc Việt Từ Liêm – Hà Nội

C05 Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Ngõ 385 Đường Hoàng Quốc Việt

Ngõ 180 Đường Hoàng Quốc Việt

C07 – Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt 

B8 – 180 Hoàng Quốc Việt

B3 – Ngõ 180 Hoàng Quốc Việt
	Trần Hoàng Anh

Trần Ngọc Công

Lê Thị Phương

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Thế Sơn

Phòng hành chánh HV CTQG HCM


	043 756 7430

043 7913175

043 756 8508

043 756 5270

043 755 1378

043 756 4049

043 756 5172

098 295 8989

043 756 3472

043 755 5430

043 755 6939

043 755 8949

043 755 8619

043 755 7602

043 7565 270

043 755 5920

043 755 3306

043 755 4858

043 755 5120

	36

37

38

39

40

41

42


	KS Quan Hoa

KS Quê Hương

KS Cầu Giấy

KS Mai Trang

KS An Bình

Nhà nghỉ Khang Ninh

Nhà nghỉ Hạnh Hoa


	Số 20/165 đường Cầu Giấy – Quan Hoa

97 đường Cầu Giấy – Quan Hoa

110 đường Cầu Giấy – Quan Hoa

84 đường Cầu Giấy – Quan Hoa

Số 4, Ngõ 2, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 19, ngõ  2 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy – Hà Nội

30 Trần Quý Kiên Cầu Giấy – Hà Nội
	Nguyễn Thị Nhuận

Nguyễn Thị Mộng Điệp

Phạm Quốc Dũng

Tô Văn Tuấn
	043 8338075

043 833 8178

043 833 2951

043 767 2699

043 7930680

043 7931272

043 7931501

	43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
	KS Hoàng Dương

KS Vinh Hà

KS New Town

KS Hương Biển

KS Ngọc Trai

KS Khải Hoàn

KS Thành Đông

KS Thủy Tiên

KS Pusan

KS Star

KS Mozar

KS Lucky

KS Nam Phương

KS Tre Xanh

KS New Town


	65/204 Trần Duy Hưng – Trung Hòa

Số 12/204 Trần Duy Hưng

202 đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa

Số 3 ngõ 166 Trần Duy Hưng – Trung Hòa

98/218 Trần Duy Hưng – Trung Hòa

Ngõ 82 Trần Duy Hưng – Trung Hòa

Số 5 tổ 12 Trung Hòa

Số 1D Nguyễn Khang – Trung Hòa

210 Trần Duy Hưng

146 Trần Duy Hưng

Số 4 ngõ 180  Trần Duy Hưng

Số 10 ngõ 69 Trần Duy Hưng

Số 2 ngõ 166 Trần Duy Hưng

17 Trần Duy Hưng – Trung Hòa

Số 200 Trần Duy Hưng – Trung Hòa
	Nguyễn Đức Tịch – Đô Văn Toàn

Nguyễn Như Anh – Trần Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Phan Hưng

Lê Thị Thủy

Bùi Đức Định

Vũ Đức Thực

Nguyễn Nhu Tú

Nguyễn Bích Thu

Phạm Quyết Tiến

Nguyễn Minh Tùng

Nguyễn Hữu Quân

Hoàng Thị Thanh Thủy

Nguyễn Văn Long

Đỗ Thị Kim Phương


	043 784 7779

043 784 5889

043 783 2076

043 783 0894

043 784 8422

043 784 4542

043 783 1125

043 784 4223

043 783 3020

043 783 3088

043 786 8030

043 556 6834

043 783 0017

043 556 4225

043 783 2076


